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NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN  ÂN HUYỆN TÂN CHÂU  TỈNH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –                  : Ông Trầ  Tha h Qu c 

                       

Ông N u ễ  Mạ h H i; 

Ô   Pha  N ọc Thạch;  

-                 : Bà Trầ  Thị Kim Vâ  – Thư ký T a     hâ  hu    Tâ  

 hâu  t  h Tâ  Ni h  

-                  m s                                     Ni      m 

               Ô   Trầ  Vă  H o – Ki m s t vi    

N    31 th    01  ăm 2019 tại tr  s  Tru   tâm Vă  hóa – Học tập cộ   đồ   xã 

Tân Hà, hu    Tâ   hâu  t  h Tâ  Ni h  x t x  s  th m công khai v     h  h s  s  

th m th   ý s : 03/2019/TLST-HS      15 tháng 01  ăm 2019 theo Qu ết đị h đưa v  

   ra x t x  s : 04/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 01  ăm 2019 đ i v i  ị c o: 

N u ễ  Minh V, sinh ngày 08 tháng 10  ăm 1998, tại t  h Tây Ninh;   i 

đă   ký hộ kh u thườ   trú v    i cư trú: Ấp H, xã TH  hu    Tâ   hâu  t  h Tâ  

Ninh; n hề   hi p: Làm rẫ ; tr  h độ vă  hóa: 8/12; dâ  tộc: Kinh;  i i tí h: Nam; 

tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con ông N u ễ  Vă  H và bà N u ễ  Thị 

H1; vợ, con:  hưa có; tiề      tiề  s : Không có;  hâ  thâ :  ị c o đã từ    ị x  

 ý vi phạm h  h chí h về h  h vi s  d    tr i ph p chất ma tú   hư   đã hết thời 

hạ  được coi    chưa  ị x   ý vi phạm h  h chí h và chưa  ị tru  cứu tr ch  hi m 

h  h s   ầ    o. 

 ị c o  ị  ắt tạm  iữ  tạm  iam từ      24-12-2018 cho đế   a  v  có mặt tại 

phiên tòa. 

- Ngườ   ó quyề  lợ  và  g ĩ  vụ l    qu    Ô   N u ễ  Vă  H  si h  ăm 

1963 và b  N u ễ  Thị H1  si h  ăm 1973;   i cư trú: Ấp H, xã TH  hu    Tâ  

 hâu  t  h Tâ  Ni h (có mặt); 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các t i  i u có tro   hồ s  v     v  diễ   iế  tại phi   t a   ội du   v  

   được tóm tắt  hư sau: 
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Kho    11  iờ   gày 24-12-2018 N u ễ  Mi h V rũ Võ Vă  T, sinh ngày 

21-7-2004 sang Campuchia mua ph o về      ại kiếm  ãi v  tr  cô   cho T 

200 000 đồ   th  T đồ   ý  Khi đi V ma   theo 2 200 000 đồ   và dùng xe mô tô 

 hã  hi u Sirius   i   s  70K1-039 29 của  ia đ  h V ch  T theo đườ   m   thuộc 

ấp Tâ  Ki    xã Tâ  H   hu    Tâ   hâu  t  h Tâ  Ni h sa   chợ M  M t  hu    

Mê M t  t  h T ô   Khmum   ampuchia mua 14  ịch ph o  ổ v  01  ịch ph o 

hoa  tổ   cộ   có trọ    ượ   07 ki ô am  v i  i  291 000 Ria  Sau khi mua xo   

đế  13  iờ cù        V ch  T cù   ph o s  ph o tr   về Vi t Nam đế  khu v c 

ấp T  xã TH  hu    Tâ   hâu  t  h Tâ  Ni h th   ị c    ộ Đồ   i   ph    TH và 

đội đặc  hi m ph    ch    ma tú   ộ đội  i   ph    t  h Tâ  Ni h ph t hi    ắt 

qu  ta   cù   ta   vật  

Tro   qu  tr  h điều tra V c   khai  hậ  vào ngày 22-12-2018, V mang theo 

s  tiề  1 000 000 đồ   đồi th  h 120 000 Ria cù   v i T sa   M  M t mua được 

13  ịch ph o  oại vi   v  ma   về Vi t Nam     cho   ười t   Hù   (khô   rõ 

 hâ  thâ   ại  ịch) 09  ịch v i  i  2 000 000 đồ    c    ại 04  ịch V cất  iấu tại 

đườ   mư    phía sau  h   Tu   hi      qua  điều tra đã ki m tra   i V cất  iấu 

ph o  hư   khô   t m thấ    

* Kết qu  thu  iữ v  x   ý vật chứ  :  

- 14 (mười    )  ịch ph o  oại h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu   ó   

đ )  tro   đó  ồm: 10 (mười)  ịch ph o  hã  hi u co     m u đỏ  trọ    ượ   4 8 

k ; 02 (hai)  ịch ph o  hã  hi u co     m u hồ    trọ    ượ   01 k ; 01 (một) 

 ịch ph o  hã  hi u co     m u tím  trọ    ượ   0 5 k ; 01 (một)  ịch ph o  hã  

hi u co     m u xa h  trọ    ượ   0 2 kg;  

- 01 (một) hộp ph o  oại h  h tr  tr     hã  hi u Supper Thunder Clap 

Rockets  tro    ượ   0 5 k ; 

- 01 (một) xe mô tô  hã  hi u Sirius   i   s  70K1-039 29  s  khu  : 

RLCS5C604BY-510348  s  m  : 5 64-510352; 

- 01 (một) đi   thoại di độ   hi u Mo e   v  tiề  Vi t Nam 500 000 đồ  . 

* Kết  uậ   i m đị h s  630/ 09       28-12-2018 của Phâ  vi   khoa học 

h  h s  tại Th  h ph  Hồ  hí Mi h  kết  uậ :  

- 01 (một) túi    o  chứa c c vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu  

 ó   đ )  đườ   kí h 2 7 cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u 

xa h    ph o  ổ  khi đ t ph t ra tiế    ổ    ; 

- 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu   ó   đ )  đườ   kí h 02 

cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u xa h (ký hi u s  1) là pháo 

 ổ  khi đ t ph t ra tiế    ổ    ; 

- 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu   ó   đ )  đườ   kí h 2,7 

cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u xa h (ký hi u s  2) là pháo 

 ổ  khi đ t ph t ra tiế    ổ    ; 

- 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu   ó   đ )  đườ   kính 2,7 

cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u xa h (ký hi u s  3)    ph o 

 ổ  khi đ t ph t ra tiế    ổ    ; 
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- 03 ( a) vật h  h tr  tr    ọc  iấ   hiều sắc m u  hi chữ “Supper Thunder 

  ap Rockets”  đườ   kí h 1 2 cm  d i 8 7 cm  ắ  tr   01 đầu que  ỗ (dạ   châ  

 ha  ) m u đỏ    ph o có đầ  đủ tí h  ă   của ph o  ổ  khi đ t  a      cao ph t 

ra tiế   rít v  tiế    ổ cù    nh sáng màu. 

Tro   qu  tr  h điều tra v  tại phi   t a N u ễ  Mi h V đã khai  hậ  to    ộ 

h  h vi phạm tội của m  h  

Tại     c o trạ   s  09/CT-VKSTC      15-01-2019 Vi   ki m s t  hâ  dâ  

hu    Tâ   hâu  t  h Tâ  Ni h đã tru  t   ị c o N u ễ  Mi h V về tội “Buôn bán 

h    cấm” theo qu  đị h tại đi m c kho   1 Điều 190 của  ộ  uật H  h s   

Tại phi   t a hôm  a   đại di   Vi   ki m s t  hâ  dâ  hu    Tâ   hâu  iữ 

  u    qua  đi m tru  t  v  đề   hị Hội đồ   x t x  tu        ị c o N u ễ  

Minh V phạm tội “ uô      h    cấm”   ă  cứ đi m c kho   1 Điều 190; các 

đi m s kho   1 Điều 51 của  ộ  uật H  h s   x  phạt  ị c o N u ễ  Minh V từ 12 

đế  15 tháng tù. 

- Về h  h phạt  ổ su  :  ị c o V khô   có   hề   hi p ổ  đị h   ao độ   t  

do  khô   có thu  hập v  khô   có t i s       miễ  h  h phạt  ổ su   cho  ị c o  

* Về x   ý vật chứ  :  ă  cứ Điều 47  Điều 48 của  ộ  uật H  h s ; Điều 

106  ộ  uật T  t    h  h s  đề   hị Hội đồ   x t x  x : 

- Tịch thu ti u hủ  s  ph o c    ại sau  i m đị h có tổ   trọ    ượ   6,4 kg, 

tro   đó  ồm: 09 (chí )  ịch ph o  hã  hi u co     m u đỏ; 02 (hai)  ịch pháo 

 hã  hi u co     m u hồ  ; 01 (một)  ịch ph o  hã  hi u co     m u tím; 01 

(một)  ịch ph o  hã  hi u co     m u xa h v  01 (một) hộp ph o  oại h  h tr  

tr     hã  hi u Supper Thu der   ap Rockets. 

- Tr   ại 01 xe mô tô  hã  hi u Sirius   i   s  70K1-039 29  s  khu  : 

RLCS5C640BY-510348  s  m  : 5 64-510352 cho    N u ễ  Thị H1 và ông 

N u ễ  Vă  H. 

- Tr  cho N u ễ  Mi h V 01 (một) đi   thoại di độ   hi u Mobell và tiề  

Vi t Nam 500 000 đồ    

 ị c o N u ễ  Minh V v    ười có qu ề   ợi    hĩa v   i   qua     N u ễ  

Thị H1  ô   N u ễ  Vă  H khô   tra h  uậ   

Bị c o  ói  ời  ói sau cù  : Đề   hị hội đồ   x t x  xem x t  i m  hẹ h  h phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr   c  s   ội du   v      că  cứ v o c c t i  i u tro   hồ s  v     đã được 

tra h t    tại phi   t a  Hội đồ   x t x   hậ  đị h  hư sau: 

[1] Về h  h vi  qu ết đị h t  t    của    qua  điều tra  ô   a  hu    Tâ  

 hâu  Điều tra vi    Vi   ki m s t  hâ  dâ  hu    Tâ   hâu  Ki m s t vi   tro   

qu  tr  h điều tra  tru  t  đã th c hi   đú   về th m qu ề   tr  h t   thủ t c qu  

đị h của  ộ  uật T  t    h  h s   Qu  tr  h điều tra v  tại phi   tòa  ị c o N u ễ  

Minh V;   ười có qu ề   ợi    hĩa v   i   qua  bà N u ễ  Thị H1  ô   N u ễ  

Vă  H khô   có ý kiế  hoặc khiếu  ại về h  h vi  qu ết đị h của    qua  tiế  h  h 
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t  t       ười tiế  h  h t  t     Do đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  t    của    qua  

tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t    đã th c hi   đều hợp ph p   

[2] Về h  h vi phạm tội của  ị c o:  

[2.1] X t thấ   ời khai của  ị c o v  kết qu  tra h t    tại phi   t a là phù 

hợp v i kết qu  c c  ời khai thu thập tại    qua  điều tra; phù hợp v i  i       

kh m   hi m hi   trườ    kết  uậ   i m đị h  vật chứ   thu  iữ được v  c c t i 

 i u kh c có tro   hồ s  v      Hội đồ   x t x  có đủ c  s  x c đị h: Kho    13 

 iờ, ngày 24-12-2018 tại đườ   m   thuộc khu v c ấp T  xã TH  hu    Tâ   hâu  

t  h Tâ  Ni h c    ộ Đồ   i   ph    TH v  đội đặc  hi m ph    ch    ma tú  

 ộ đội  i   ph    t  h Tâ  Ni h ph t hi    ắt qu  ta   N u ễ  Mi h V điều 

khi   xe mô tô  hã  hi u Sirius   i   s  70K1-039 29 do    N u ễ  Thị H1 (mẹ 

của V) đứ   t   đă   ký  s  d    ch  Võ Vă  T, sinh ngày 21-7-2004 cùng tang 

vật  ồm 14  ịch ph o  ổ v  01  ịch ph o hoa  tổ   cộ   có trọ    ượ   07 

kilôgam. Trong quá trình điều tra v  tại phi   t a V khai  hậ  v  mu   có tiề  ti u 

xài cá nhân nên kho    11  iờ 00 phút  ngày 24-12-2018 N u ễ  Mi h V điều 

khi   xe mô tô ch  Võ Vă  T, sinh ngày 21-7-2004 sa   chợ M  M t  hu    M  

M t  t  h T ô   Khmum, Campuchia mua to    ộ s  ph o tr    v i  i  291 000 

Ria  m c đích ma   về Vi t Nam      ại thu  ợi  huậ   hư    ắt qu  ta   cù   

ta   vật. 

[2.2] Kết  uậ   i m đị h s  630/ 09       28-12-2018 của Phâ  vi   khoa 

học h  h s  tại Th  h ph  Hồ  hí Mi h  kết  uậ : 01 (một) túi    o  chứa c c vật 

h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu   ó   đ )  đườ   kí h 2 7 cm có m u sắc 

kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u xa h; 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a 

(dạ    i    qu   ó   đ )  đườ   kí h 02 cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có 

 ắ  sợi dâ  m u xa h (ký hi u s  1); 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ   

 i    qu   ó   đ )  đườ   kí h 2 7 cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi 

dâ  m u xa h (ký hi u s  2); 03 ( a) vật h  h cầu vỏ  ằ    h a (dạ    i    qu  

 ó   đ )  đườ   kí h 2 7 cm có m u sắc kh c  hau  tr   đầu có  ắ  sợi dâ  m u 

xa h (ký hi u s  3)    ph o  ổ  khi đ t ph t ra tiế    ổ    ; 

- 03 ( a) vật h  h tr  tr    ọc  iấ   hiều sắc m u  hi chữ “Supper Thu der 

  ap Rockets”  đườ   kí h 1 2 cm  d i 8 7 cm  ắ  tr   01 đầu que  ỗ (dạng chân 

 ha  ) m u đỏ    ph o có đầ  đủ tí h  ă   của ph o  ổ  khi đ t  a      cao ph t 

ra tiế   rít v  tiế    ổ cù     h s    m u. 

[2.3] Do đó  đã đủ c  s  kết  uậ   ị c o N u ễ  Minh V phạm tội “Buôn bán 

h    cấm” tội phạm v  h  h phạt được qu  đị h tại đi m c kho   1 Điều 190 của  ộ 

 uật H  h s  và      uậ  tội của Ki m s t vi   tại phi   t a    có că  cứ. 

[3]  ị c o N u ễ  Mi h V  iết ph o  ổ    h    hóa được Nh   ư c cấm 

mua      m  vẫ  c  t  h th c hi    h  h vi của  ị c o      u  hi m cho xã hội  

tr c tiếp xâm phạm đế  trật t  qu    ý ki h tế của Nh   ư c đ i v i h    hóa cấm 

ki h doa h;  â  mất a   i h trật t   a  to   xã hội tại địa phư    nên  ị c o ph i 

chịu tr ch  hi m h  h s  do chí h h  h vi của m  h  â  ra  

[4] Khi qu ết đị h h  h phạt cầ  xem x t  hâ  thâ   c c t  h tiết  i m  hẹ  

tă    ặ   tr ch  hi m h  h s  cho  ị c o  
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- T  h tiết  i m  hẹ tr ch  hi m h  h s : Trong quá tr  h điều tra v  tại phi   

tòa  ị c o N u ễ  Minh V th  h kh   khai   o  ă   ă  h i c i đâ     t  h tiết  i m 

 hẹ được qu  đị h tại đi m s kho   1 Điều 51 của  ộ  uật H  h s . 

- T  h tiết tă    ặ   tr ch  hi m h  h s : Không có. 

[5] Xét thấ   h  h vi của  ị c o      u  hi m cho xã hội nên cầ  ph i cách ly 

 ị c o ra khỏi đời s    xã hội một thời  ia   hất đị h m i đủ t c d     i o d c  

c i tạo  ị c o th  h   ười có ích cho xã hội  đồ   thời m i có t c d     i o d c  

ră  đe ph      ừa chu  . 

[6] Đ i v i Võ Vă  T  si h      21 th    7  ăm 2004 (14 tuổi 05 th    03 

    ) khi th c hi   h  h vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu tr ch  hi m h  h s         

qua  điều tra chu    x   ý h  h chí h    đú   qu  đị h ph p  uật  

Đ i v i h  h vi mua     ph o      22-12-2018 của N u ễ  Minh V và Võ 

Vă  T khô   thu được vật chứ       khô   x c đị h được trọ    ượ   ph o v  

 oại ph o     khô   có c  s  đ  x   ý h  h s     phù hợp.  

Đ i v i   ười t   H2 mua ph o của V do chưa x c đị h được  hâ  thâ    ai 

 ịch     khi   o x c đị h được sẽ   m vi c v  x   ý sau  

Tro   qu  tr  h điều tra N u ễ  Mi h V khai nhậ  mua ph o từ  ampuchia 

về     cho đ i tượ   tr   địa     t  h Tâ  Ni h  hư   khô   x c đị h được   ười 

    tại  ampuchia    o i ra khô   c   chứ   cứ   o kh c        qua  điều tra 

khô   có că  cứ x   ý N u ễ  Mi h V về h  h vi  uô      qua  i    i i theo quy 

đị h tại đi m k kho   2 Điều 190 của  ộ  uật H  h s     phù hợp. 

[7] Về h  h phạt  ổ su  : X t thấ   ị c o V khô   có   hề   hi p ổ  đị h  

 ao độ   t  do  khô   có thu  hập v  khô   có t i s       miễ  h  h phạt  ổ su   

cho  ị c o  

[8] Về x   ý vật chứ  : 6 4 k  ph o  ổ sau  i m đị h c    ại  tro   đó  ồm: 

09 (chí )  ịch ph o  hã  hi u co     m u đỏ; 02 (hai)  ịch ph o  hã  hi u co     

m u hồ  ; 01 (một)  ịch ph o  hã  hi u co     m u tím; 01 (một)  ịch ph o  hã  

hi u co     m u xa h v  01 (một) hộp ph o  oại h  h tr  tr     hã  hi u Supper 

Thu der   ap Rockets    vật chứ   của v     v     h    cấm  ưu h  h     tịch thu 

ti u hủ . 

- 01 (một) đi   thoại di độ   hi u Mobell v  s  tiề  Vi t Nam 500 000 đồ   

của N u ễ  Mi h V khô    i   qua  đế  v         tr   ại cho  ị c o V. 

- Đ i v i 01 xe mô tô  hã  hi u Sirius   i   s  70K1-039 29  s  khu  : 

RLCS5C640BY-510348  s  m  : 5 64-510352    t i s   của    N u ễ  Thị H1 

v  ô   N u ễ  Vă  H  hư      H1 ông H khô    iết  ị c o dù   đ    m phư    

ti   đ  th c hi   phạm tội     tr   ại cho    H1, ông H. 

[9] Về    phí: Bị c o N u ễ  Minh V ph i chịu    phí h  h s  s  th m theo 

qu  đị h ph p  uật  

V  c c  ẽ tr    

QUY T ĐỊNH: 
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1.  ă  cứ đi m c kho   1 Điều 190; đi m s kho   1 Điều 51 của  ộ  uật H  h 

s : X  phạt  ị c o N u ễ  Minh V 01 (một)  ăm tù  về tội “ uô      h    cấm”. 

Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      24-12-2018.  

2. Về x   ý vật chứ  :  ă  cứ v o Điều 47  Điều 48 của  ộ  uật H  h s  v  

Điều 106 của  ộ  uật T  t    h  h s .  

- Tịch thu ti u hủ  6 4 k  ph o  ổ sau  i m đị h c    ại  tro   đó  ồm: 09 

(chí )  ịch ph o  hã  hi u co     m u đỏ; 02 (hai)  ịch ph o  hã  hi u co     

m u hồ  ; 01 (một)  ịch ph o  hã  hi u co     m u tím; 01 (một)  ịch ph o  hã  

hi u co     m u xa h v  01 (một) hộp ph o  oại h  h tr  tr     hã  hi u Supper 

Thunder Clap Rockets. 

- Tr   ại cho N u ễ  Mi h V 01 (một) đi   thoại di độ   hi u Mobell  s  

imel: 910031600115459 v  s  tiề  Vi t Nam 500 000 đồ    

- Tr   ại cho    N u ễ  Thị H1 v  ô   N u ễ  Vă  H 01 xe mô tô  hã  hi u 

Sirius   i   s  70K1-039 29  s  khu  : RL S5 640BY-510348  s  m  : 5 64-

510352. 

(Vật chứ   đa   được tạm  iữ tại  hi c c Thi h  h    dâ  s  hu    Tâ  

 hâu  t  h Tâ  Ni h theo  i        iao  hậ  vật chứ      y 17-01-2019). 

3. Về    phí hình s  s  th m:  ă  cứ Điều 135 v  Điều 136 của  ộ  uật T  

t    h  h s ; Điều 23 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 ngày 30-12-2016 của 

Ủ   a  Thườ   v  Qu c hội qu  đị h về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý 

v  s  d       phí v     phí T a   . 

 ị c o N u ễ  Minh V ph i chịu 200.000 (hai trăm   hìn) đồ   tiề     phí 

h  h s  s  th m. 

4. Về qu ề  kh    c o: Bị c o N u ễ  Minh V;   ười có qu ề   ợi    hĩa v  

liên quan    N u ễ  Thị H1  ô   N u ễ  Vă  H có qu ề  kh    c o đ    u cầu 

T a     hâ  dâ  t  h Tâ  Ni h x t x   ại theo thủ t c phúc th m tro   thời hạ  15 

ngày, k  từ      tu      . 

5. Trườ   hợp         qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Luật 

thi h  h    dâ  s  th    ười được thi h  h    dâ  s     ười ph i thi h  h    dâ  

s  có qu ề  thỏa thuậ  thi h  h     qu ề    u cầu thi h  h     t    u    thi h  h 

   hoặc  ị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h c c Điều 6  7 v  9 Luật thi h  h    

dâ  s ; thời hi u thi h  h    được th c hi   theo qu  đị h tại Điều 30 Luật thi 

h  h    dâ  s   

Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t  h Tâ  Ni h;              

- VKSND hu    Tâ   hâu; 

-  hi c c THADS hu    Tâ   hâu;  

- THA phạt tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra  A hu    Tâ   hâu; 

- S  Tư ph p t  h Tây Ninh; 

- Các bị c o;      

- N ười tham  ia t  t   ;                                                                                                    

- Lưu tập     hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

( ã   ) 

 

 

Trần Thanh Quốc 
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